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a Phòng khách - bếp

2 Tủ rượu

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phủ 

melamin màu theo thiết kế. 

'- Hậu tủ Gỗ MDF chống ẩm dán 

PVC giả đá màu theo mẫu chọn. 

'- Laminate vàng bóng trang trí. Kết 

hợp phụ kiệ dây cap inox treo  chai 

rượu.

'- Cánh tủ dưới soi lam gỗ sơn 

Inchem cao cấp trang trí 

( Chưa bao gồm đèn  led và bản lề  )

1850 250 2850 1875 350 2900 m² 5.27 5.47 7,550,000 41,298,500

3 Vách ốp gỗ cong cạnh tủ rượu

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phủ 

laminate bóng gương Aica theo 

mã chọn

850

850
2850

955

955
2900 m² 4.85 5.54 3,250,000 18,005,000

4 Bàn bar

Thùng tủ : Gỗ MDF chống ẩm 

bề mặt phủ melamin màu theo 

thiết kế. Kết hợp Laminate trang 

trí.

'- Mặt tủ dán lam gỗ trang trí. 

2100 700 1000 2600 700 1000 md 2.10 2.60 4,350,000 11,310,000

Tầng 1

CÔNG TY CP TM KIẾN TRÚC NỘI THẤT ATZ

Add : Căn 16TM3C - 13, The Manor Central Park , Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội 

E-mail : atzdecor.vietnam@gmail.com         Website: www.thietkenoithatatz.com               Tel : 0915.178.091

BÁO GIÁ THI CÔNG HẠNG MỤC NỘI THẤT 
Đính kèm của hợp đồng số: 08.6/2023/ATZ-TCNT ngày 08 tháng 06 năm 2023

                                                        Hà Nội, Ngày 08 tháng 11 năm 2023

Kính gửi    :  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Công trình :  Thi công lắp đặt nội thất 

Địa chỉ       :  Thôn Đoàn Kết, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CP TM kiến trúc nội thất ATZ  xin gửi tới Quý khách bảng tổng hợp Quyết toán chi tiết như sau:

KÍCH THƯỚC THEO 

HĐ

(mm)
GHI CHÚĐơn giá Thành Tiền

KHỐI LƯỢNG

KÍCH THƯỚC THI 

CÔNG

(mm)
STT HẠNG MỤC CHẤT LIỆU - MÀU SẮC ĐVT



5 Giá treo ly bàn bar

Inox 304 mạ PDV màu theo thiết 

kế.

'- Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phủ 

melamin màu theo thiết kế, kết 

hợp đáy là gương trà và mika đèn 

led phát sáng sau.

1400 350 1080 Chiếc 1.00 1.00 25,500,000 25,500,000

6 Tủ rượu nhỏ

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo thiết 

kế. Kết hợp gỗ MDF chống ẩm 

sơn Inchem cao cấp sơn màu theo 

thiết kế.

'- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ laminate bóng gương 2 

mặt cánh, kết hợp hậu gỗ dan 

PVC giả đá mà theo mẫu chọn

450 600 2850 450 600 2300 m² 1.28 1.04 4,850,000 5,019,750

7 Tủ đồ khô kết hợp lò vi sóng

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo thiết 

kế.

'- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ laminate bóng gương 2 

mặt cánh

900 600 2850 1050 600 2300 m² 2.57 2.42 4,850,000 11,737,000

8 Tủ bếp trên KT tiêu chuẩn

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo thiết 

kế.

'- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ laminate bóng gương 1 

mặt cánh

3070 600 850 3060 350 850 md 3.07 3.06 5,200,000 15,912,000

9 Tủ bếp dưới KT tiêu chuẩn

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo thiết 

kế.

'- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ laminate bóng gương 1 

mặt cánh

6030 350 850 5390 600 850 md 6.03 5.39 5,850,000 31,531,500

10 Khối tủ sát trần

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo thiết 

kế.

'- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ laminate bóng gương 1 

mặt cánh

6030 600 500 7890 600 500 md 6.03 7.89 4,550,000 35,899,500



11 Khối tủ lạnh

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo thiết 

kế.

'- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ laminate bóng gương 1 

mặt cánh

1000 600 2850 1000 600 2300 Khối 1.00 1.00 10,500,000 10,500,000

12 Đảo bàn bếp

Thùng tủ : Gỗ MDF chống ẩm 

bề mặt phủ melamin màu theo 

thiết kế. Kết hợp laminate trang 

trí.

'- Mặt tủ dán lam gỗ trang trí 

xung quanh

1400 750 850 1400 750 800 md 1.40 1.40 4,850,000 6,790,000

13
Trần gương ốp trần bàn ăn + 

bếp

- Khung xương sắt hộp, lớp gỗ 

'- MDF 9mm làm phẳng trần.

' Gương Bỉ AGC màu trà

2050

2200

2450

2600

2050

2200

2450

2600
m² 10.74 10.74 3,670,000 39,415,800

14
Gỗ ốp trần khu bàn ăn và khu 

bếp

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phủ 

laminate bóng gương Aica theo 

mã chọn

3200*2

3600*2

3050*2

3450*2

18 320

3200*2

3600*2

3050*2

3450*2

18 320 md 26.60 26.60 1,250,000 33,250,000

15

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 

9mm

m² 37.50 52.75 230,000 12,132,500

16

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 37.50 52.75 115,000 6,066,250

*
Phụ kiện nghiệm thu theo 

thực tế

1 Bản lề giảm chấn inox 304 Hãng Blum chiếc 30.00 105,000 0

2 Ray bi giảm chấn Hãng Hafele bộ 5.00 235,000 0

3 Đèn led thanh
Thanh nhôm định hình kết hợp 

đèn led
md 30.00 280,000 0

4 Nguồn đổi led Nguồn đổi led 30A chiếc 3.00 350,000 0

5 Cảm biến ( Nếu dùng ) chiếc 3.00 200,000 0

b Phòng ngủ tầng 1

Trần thạch cao 



1

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 

9mm

m² 11.40 10.74 230,000 2,470,200

2

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 11.40 10.74 115,000 1,235,100

II

A Phòng ngủ con gái

1 Giường ngủ bọc nỉ

Khung gỗ Thông Tự Nhiên kết 

hợp gỗ MDF chống ẩm bọc mút 

Kim Cương vải nỉ Cỏ May cao 

cấp màu  theo mẫu duyệt

2072 1872 530 chiếc 1.00 1.00 20,500,000 20,500,000

2 Tab đầu giường

Khung inox mạ PVD kết hợp gỗ 

MDF chống ẩm bề mặt phủ 

melamin màu theo thiết kế. 

Mặt tab kính màu

620 460 400 chiếc 2.00 2.00 4,850,000 9,700,000

3

Vách giả đá : Hậu gỗ MDF 

chống ẩm bề mặt dán tấm PVC 

giả đá màu theo thiết kế. Kết hợp 

gỗ dán laminate vàng bóng trang 

trí

1360 2650 1160 2750 m² 3.60 3.19 1,550,000 4,944,500

4

Vách ốp nỉ : hậu gỗ MDF chống 

ẩm bọc nỉ thường màu theo mẫu 

chọn . Kết hợp gỗ dán laminate 

vàng bóng trang trí

2300 50 2650 2270 50 2750 m² 6.10 6.24 2,100,000 13,104,000

5
Vách gương màu :Vách gương 

màu xám khói
5300 150 5500 130 md 5.30 5.50 750,000 4,125,000

6 Tủ quần áo cánh kính

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin màu theo mẫu 

duyệt. 

'- Cánh kính : khung nhôm, kính 

màu xám 

1934 600 2650 1830 600 2750 m² 5.13 5.03 6,750,000 33,952,500

7  Vách tivi ốp giả đá 

Hậu gỗ MDF chống ẩm bề mặt 

dán PVC giả đá màu theo mẫu 

duyệt. Kết hợp gỗ dán laminate 

vàng bóng trang trí

650

2000
100

2650

2650
1538 100 2750 m² 7.02 4.22 1,750,000 7,385,000

8 Vách ốp lam gỗ vách tivi
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phụ 

melamin màu theo thiết kế
2200 18 2650 2140 18 2750 m² 5.83 5.89 1,950,000 11,485,500

Tầng 2

Trần thạch cao 

Vách ốp đầu giường



9 Kệ tivi

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết 

kế. Kết hợp với laminate trang trí

1660 350 150 1660 350 150 md 1.66 1.66 3,650,000 6,059,000

10 Bàn học

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết 

kế. Kết hợp với laminate trang trí

900 550 750 900 550 750 chiếc 1.00 1.00 5,850,000 5,850,000

11 Đợt để sách

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết 

kế. 

( Chưa bao gồm đèn led  )

900 250 18 900 250 18 chiếc 2.00 2.00 950,000 1,900,000

12 Vách lam nhựa ốp trần Vách lam nhựa bán nguyệt 13400 225 13540 225 md 13.40 13.54 950,000 12,863,000

13 laminate dán trần trang trí

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt dán laminate trang trí màu 

theo mã chọn

13400 75 13540 75 md 13.40 13.54 750,000 10,155,000

14 Phào trần bản 5cm 11940 50 md 11.94 250,000 2,985,000

15

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 

9mm

m² 17.57 22.41 230,000 5,154,300

16

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 17.57 22.41 115,000 2,577,150

17

Sàn gỗ xương cá : Sàn gỗ xương 

các chống ẩm Mega Plus 

MD63712 bản nhỏ dày 12mm. 

606*96*12

m² 17.50 16.24 530,000 8,607,200

Nẹp T inox md 2.66 95,000 252,700

18 Phào, nẹp nhựa chân tường 90mm md 10.40 2.90 45,000 130,500

*

1 Bản lề giảm chấn inox 304 Hãng Blum chiếc 4.00 105,000 0

2 Ray bi giảm chấn Hãng Hafele bộ 5.00 235,000 0

3 Bản lề cánh kính chiếc 12.00 85,000 0

Trần thạch cao 

Sàn gỗ xương cá

Phụ kiện nghiệm thu theo thực tế



4 Đèn led thanh
Thanh nhôm định hình kết hợp 

đèn led
md 10.00 280,000 0

5 Nguồn đổi led Nguồn đổi led 30A chiếc 2.00 350,000 0

6 Cảm biến ( Nếu dùng ) chiếc 2.00 200,000 0

B

1

Giường : Khung gỗ Thông Tự 

Nhiên kết hợp gỗ MDF chống ẩm 

bọc mút Kim Cương vải nỉ Cỏ 

May cao cấp màu  theo mẫu duyệt

2150 2075 500 29,700,000

2

Vai giường quá khổ :Khung gỗ 

Thông Tự Nhiên kết hợp gỗ MDF 

chống ẩm bọc mút Kim Cương 

vải nỉ Cỏ May cao cấp màu  theo 

mẫu duyệt. Kết hợp Laminate 

(hoặc inox mạ )trang trí màu theo 

mẫu chọn

3990 50 1250 0

3 Tab đầu giường

Khung gỗ Thông Tự Nhiên kết 

hợp gỗ MDF chống ẩm bọc mút 

Kim Cương vải nỉ Cỏ May cao 

cấp màu  theo mẫu duyệt. Kết 

hợp Laminate (hoặc inox mạ ) 

trang trí màu theo mẫu chọn

820 450 450 Chiếc 2.00 2.00 4,850,000 9,700,000

4

Vách nỉ : Khung, hậu gỗ MDF 

bọc mút và vải nỉ Cỏ May cao 

cấp may múi. Kết hợp gỗ 

laminate trang trí màu theo mẫu 

chọn

4040 2200 4426 2200 m² 8.89 9.74 2,550,000 24,837,000

5 Vách gương : Gương màu xám 200
2210

2210
200 4400 md 4.42 4.40 750,000 3,300,000

6

Vách ốp laminate giả đá : 

Xương gỗ MDF, Hậu gỗ MDF 

chống ẩm bề mặt phủ laminate 

giả đá màu theo mẫu chọn . Kết 

hợp phụ kiện chống cong

4040 450 5035 550 md 4.04 2.77 2,050,000 5,678,500

Phòng ngủ master

29,700,000Giường ngủ bọc đệm

Vách ốp đầu giường

Chiếc 1.00 1.00



7 Ghế cuối giường

Khung gỗ Thông Tự Nhiên kết 

hợp gỗ MDF chống ẩm bọc mút 

Kim Cương vải nỉ Cỏ May cao 

cấp màu  theo mẫu duyệt. Kết 

hợp gỗ laminate trang trí màu 

theo mẫu chọn

1800 450 350 chiếc 1.00 1.00 8,500,000 8,500,000

8 Kệ tivi
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết kế
2000 350 450 2000 350 450 md 2.00 2.00 3,650,000 7,300,000

9 Đợt trên kệ tivi
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết kế
2000 350 36 2000 350 36 md 2.00 2.00 950,000 1,900,000

10 Vách hộp lửng

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phủ 

Laminate An Cường dán 2 mặt, 

kết hợp dán lam gỗ

2160

400

400

75 1500 2860 1500 m² 4.44 4.29 3,650,000 15,658,500

11 Bàn trang điểm
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết kế
2000 500 160 2000 500 160 Chiếc 1.00 1.00 5,850,000 5,850,000

12 Gương đèn led 1800 550 1800 550 Chiếc 0.00 1.00 4,500,000 4,500,000

13 Tủ quần áo cánh kính

Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin An Cường. 

'- Cánh tủ : Cánh kính màu khung 

nhôm cố định

( Chưa bao gồm phụ kiện bản lề, 

đèn led )

4250 600 2650 4190 600 2750 m² 11.26 11.52 6,750,000 77,760,000

14 Tủ túi sách

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp  màu theo thiết 

kế

800 600 2650 850 600 2750 m² 2.12 2.34 4,850,000 11,349,000

15 Vách lam nhựa ốp trần Lam nhựa bán nguyệt 22200 225 2178 225 md 22.20 21.78 950,000 20,691,000

16 Gỗ laminate viền trần

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt dán laminate trang trí màu 

theo mã chọn

22200 75 2178 75 md 22.20 21.78 750,000 16,335,000

17

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 

9mm

m² 40.30 55.36 230,000 12,732,800

Trần thạch cao 



18

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 40.30 55.36 115,000 6,366,400

19

Sàn gỗ xương cá : Sàn gỗ xương 

các chống ẩm Mega Plus 

MD63712 bản nhỏ dày 12mm. 

606*96*12

m² 37.33 37.08 530,000 19,652,400

20 Nẹp T inox md 5.95 95,000 565,250

21 Phào, nẹp nhựa chân tường 90mm md 19.49 7.70 45,000 346,500

*

1 Bản lề giảm chấn inox 304 Hãng Blum chiếc 15.00 105,000 0

2 Ray bi giảm chấn Hãng Hafele bộ 10.00 235,000 0

3 Bản lề cánh kính chiếc 20.00 85,000 0

4 Đèn led thanh
Thanh nhôm định hình kết hợp 

đèn led
md 10.00 280,000 0

5 Nguồn đổi led Nguồn đổi led 30A chiếc 3.00 350,000 0

6 Cảm biến ( Nếu dùng ) chiếc 2.00 200,000 0

III

1

1.1 Giường ngủ bọc nỉ

Khung gỗ Thông Tự Nhiên kết 

hợp gỗ MDF chống ẩm bọc mút 

Kim Cương, nỉ Cỏ May cao cấp 

màu theo mẫu chọn

2072 2072 500 chiếc 1.00 1.00 22,500,000 22,500,000

1.2 Tab đầu giường 2.00 2.00 4,850,000 9,700,000

1.3 Vách ốp gương đầu giường Gương màu xám khói 1280 720 2750 625 m² 0.92 1.72 1,450,000 2,494,000

1.4 Vách ốp nỉ đầu giường

Khung, hậu gỗ MDF chống ẩm  

bọc nỉ Cỏ May cao cấp màu theo 

thiết kế. Tạo múi. Kết hợp inox 

mạ trang trí màu theo mẫu chọn

2850 2200 2350 2750 m² 6.27 6.46 2,550,000 16,473,000

1.5 Khung viền cạnh cửa sổ

MDF xanh chống ẩm sơn Inchem 

kết hợp laminate vàng bóng 

gương

860 2750 Chiếc 2.00 2.00 6,175,000 12,350,000

Tầng 3

Sàn gỗ xương cá

Phòng ngủ ông bà

Phụ kiện nghiệm thu theo thực tế

Trần thạch cao 



1.6 Tủ quần áo cánh kính

Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt phủ melamin An Cường. 

'- Cánh tủ : Cánh kính màu khung 

inox cố định

( Chưa bao gồm phụ kiện bản lề, 

đèn led )

2300 600 2850 2350 600 2750 m² 6.56 6.46 6,750,000 43,605,000

1.7 Kệ để đồ sát tủ quần áo
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết kế
600 350 2850 600 350 2750 chiếc 1.00 1.00 7,300,000 7,300,000

1.8 Vách ốp lam gỗ sau tivi
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt phủ 

melamin màu theo thiết kế
5500 2900

5310

2200

550

1015
m² 15.95 5.23 1,950,000 10,198,500

1.9 Vách ốp giả đá nổi sau tivi
Gỗ MDF chống ẩm bề mặt dán 

tấm PVC giả đá màu theo thiết kế
4300 2400 3530 2200 m² 10.32 7.77 1,650,000 12,820,500

2 Kệ tivi

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết kế.

Cánh pano

2400 500 180 2400 500 180 md 2.40 2.40 3,650,000 8,760,000

2.1 Bàn trang điểm

Gỗ MDF chống ẩm bề mặt sơn 

Inchem cao cấp màu theo thiết kế.

Cánh pano

1180 500 180 1180 500 180 Chiếc 1.00 1.00 5,450,000 5,450,000

2.2 Gương bàn trang điểm Gương Bỉ 2420 800 2200 750 m² 1.94 1.65 1,250,000 2,062,500

2.3

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 

9mm

m² 23.48 25.64 230,000 5,897,200

2.4

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 23.48 25.64 115,000 2,948,600

2.5

Sàn gỗ xương cá : Sàn gỗ xương 

các chống ẩm Mega Plus 

MD63712 bản nhỏ dày 12mm. 

606*96*12

m² 20.50 20.02 530,000 10,610,600

Nẹp T inox md 2.22 95,000 210,900

2.6 Phào, nẹp nhựa chân tường 90mm md 13.00 2.40 45,000 108,000

*

Trần thạch cao 

Sàn gỗ xương cá

Phụ kiện nghiệm thu theo thực tế



Bản lề giảm chấn inox 304 Hãng Blum chiếc 8.00 105,000 0

Ray bi giảm chấn Hãng Hafele bộ 8.00 235,000 0

Bản lề cánh kính chiếc 12.00 85,000 0

Đèn led thanh
Thanh nhôm định hình kết hợp 

đèn led
md 10.00 280,000 0

Nguồn đổi led Nguồn đổi led 30A chiếc 2.00 350,000 0

Cảm biến ( Nếu dùng ) chiếc 2.00 200,000 0

2

2.1 Tủ để đồ chơi 

- Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm An 

Cường bề mặt melamin 

 '- Cánh tủ gỗ MDF chống ẩm bề 

mặt sơn Inchem cao cấp màu theo 

thiết kế

1510 385 2700 1350 2750 m² 4.08 3.71 5,350,000 19,848,500

2.2 Tủ trưng bày đồ chơi

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt sơn Inchem cao cấp màu theo 

thiết kế

1990 340 1260 1800 350 1300 m² 2.51 2.34 5,350,000 12,519,000

2.3 Đợt để sách

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt sơn Inchem cao cấp màu theo 

thiết kế

1990 110 210 1800 110 210 md 1.99 1.80 1,050,000 1,890,000

2.4

Tranh vẽ tường

( thay tranh vẽ tường thành 

giấy dán tường )

Giấy dán tường Hàn Quốc, màu 

theo mẫu chọn
m² 26.80 25.00 245,000 6,125,000

2.5 Vách nan gỗ ốp tường decor

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt sơn Inchem cao cấp màu theo 

thiết kế

4400 1220 4317 1200 m² 5.37 5.18 2,450,000 12,691,000

2.6 Vách ốp gỗ khu bóng rổ

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt sơn Inchem cao cấp màu theo 

thiết kế

chiếc 1.00 1.00 2,500,000 2,500,000

2.7 Bảng đục lỗ đồ chơi ốp tường

Gỗ MDF chống ẩm An Cường bề 

mặt sơn Inchem cao cấp màu theo 

thiết kế

2370 2140 2090 2270 m² 5.07 4.74 3,500,000 16,590,000

2.8

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc dày 

9mm

m² 17.55 26.06 230,000 5,993,800

Trần thạch cao 

Phòng chơi



2.9

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 17.55 26.06 115,000 2,996,900

2.1

Sàn gỗ xương cá : Sàn gỗ xương 

các chống ẩm Mega Plus 

MD63712 bản nhỏ dày 12mm. 

606*96*12

m² 15.55 14.85 530,000 7,870,500

Nẹp T inox md 1.00 95,000 95,000

2.11 Phào, nẹp nhựa chân tường 90mm md 12.23 3.20 45,000 144,000

3

1

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao chống ẩm Gyproc  dày 

9mm

m² 7.22 7.85 290,000 2,276,500

2

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 7.22 7.85 115,000 902,750

3

Trần thạch cao thô : Khung 

xương Vĩnh Tường Basi, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Gyproc  dày 

9mm

m² 28.80 42.76 230,000 9,834,800

4

Sơn bả hoàn thiện trần : Bột bả 

Dulux 2 lớp, sơn Dulux lau chùi 

Easy Clean 01 lớp lót 02 lớp màu

m² 28.80 42.76 115,000 4,917,400

5 Lỗ thăm trần 450*450 Chiếc 5.00 7.00 450,000 3,150,000

6
Gia cố miệng điều hòa theo 

thiết kế
md 14.00 14.00 150,000 2,100,000

Sàn gỗ phòng thờ m² 14.52 530,000 7,695,600

Nẹp T inox md 2.75 95,000 261,250

4 chuyến 5.00 5.00 5,000,000 25,000,000

V Phụ kiện gộp cho toàn nhà

Hạng mục khác

Trần thạch cao nhà vệ sinh

( tầng 1 = 3.12m², tầng 3 = 

4.1m² )

Trần thạch cao hành lang

( tầng 2 = 8.5m² , SHC và 

hành lang T3 = 20.3m² )

Vận chuyển lắp đặt ngoại tỉnh 

Trần thạch cao 

Sàn gỗ xương cá



1 Bản lề giảm chấn inox 304 Hãng Hafele chiếc 57.00 85.00 85,000 7,225,000

2 Ray bi giảm chấn Hãng Hafele bộ 28.00 39.00 235,000 9,165,000

3 Bản lề cánh kính chiếc 44.00 80.00 85,000 6,800,000

4 Đèn led thanh
Thanh nhôm định hình kết hợp 

đèn led
md 60.00 108.19 280,000 30,293,200

5 Nguồn đổi led Nguồn đổi led 30A chiếc 10.00 15.00 350,000 5,250,000

6 Cảm biến ( Nếu dùng ) chiếc 10.00 16.00 200,000 3,200,000

7 Ray âm nhấn mở chiếc 6.00 395,000 2,370,000

8 Pitton nhấn mở chiếc 14.00 95,000 1,330,000

9 Tipon nhấn mở Blum chiếc 7.00 195,000 1,365,000

10 Tay nắm  nhôm chiếc 3.00 150,000 450,000

11 Núm vàng hồng Bàn trang điểm phòng Master chiếc 3.00 150,000 450,000

12 Tay nắm đồng chiếc 6.00 250,000 1,500,000

13 Gương ốp phòng ông bà
Do thợ điện làm vỡ, chủ nhà trừ 

tiền của thợ điện
chiếc 1.00 1,500,000 1,500,000

1,142,314,800Tổng cộng 

* Ghi chú: 

 - Toàn bộ đơn hàng nghiệm thu trên thực tế


